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S O  SÁ N H  HỆ TH Ố N G  TỪ XƯNG HÔ 

T R O N G  T IẾ N G  V IỆT VÀ TRONG TIÊN G  P H Á P

Việc sử dụng  từ  xưng hô là một trong 
nhừng vân dể vô cùng q uan  trọng trong 
chiên kiơc* hội thoại. Khi giao tiếp, chú 
thô giao tiÔỊ) phái tò ra cho đôi tượng 
giao t i e  Ị) t h â y  m ì n h  r á t  q u e n  b i ê t  họ ,  

xưng hô dúng dôi tượng, (-ùng một người 
trong nhừng môi quan  hệ xã hội khác 
nhau thì xưng hò cùng khác. Chủ thê 
giao t i ỏ Ị )  có thô là con, là bô, anh, em 
chú, bác trong gia (lình, ỏ cơ quan có thê 
là cấp tròn hoặc câp dưới, trong xã hội có 
thỏ là niíiíời ít tuồi hoặc nhiều tuỏi tùy 
theo đỏi tượng g'lao tièp. Chính vì vậy 
việc ntĩhiôn cửu và so sán h  hai hộ thông 
từ xung hô là 111 cho người học năm vừng 
hộ thõng cua tiỏns? nước ngoài trong sự 
so sánh với tièng  mẹ dẻ. theo chứng tôi 
là một (liều vô cùng can thiỏt. Trong 
khuôn khô cua hài báo này, chúng tôi 
bước dâu so sánh  hai hệ thông từ xung 
hò trong Liêng Việt và trong  tiếng Pháp 
nha 111 nêu lên dược n h ữ n g  khác biệt và 
tương đổng trong  việc* sủ dụng  từ xưng 
hô trong Éĩino tiêp băng  lời.

1. Hệ thô n g  từ  xưng  hô t ro n g  tiếng Việt

Hệ thông từ  xưng hô trong  tiếng Việt 
dặc biệt phức tạp  so với hệ thông nảy 
trong tiêng Pháp, vì nêu  n h ư  trong tiếng 
Pháp, từ  XIÍ1 1 £ hô ch ủ yêu là các dại từ 
nhân  xưng thì trong  tiêng  Việt việc sử 
đụng danh  từ  th â n  tộc n h ư  những  dại từ 
nhân  xung thực th ụ  đã làm cho nhiều

Ngu yen  Vân Dung'*

người nước ngoài không khói lúng túng. 
N hận xét của W ardhaugh (Nguyễn 
Quang: 71) th ậ t  là xác đáng:

“Trong thực tê, một sô ngôn ngữ dà 
sử dụng cái mà chúng ta vôn nhìn nhặn 
như các "danh từ thân  tộc” làm hình 
thức xứng hô... Một ví dụ (nữa) về 
trường hợp này là tiếng Việt mà trong đó 
một người gọi những người khác bàng 
những từ tương dương VỚI các từ tiếng 
Anh “uncle” (chú- bác), “old sister" (chị), 
“younger b ro ther” (om trai) v.v... Thậm 
chí cái tương dương với dại từ ‘T ’(tôi) của 
tiếng Anh cũng là “danh từ thân  tộc”. I)o 
vậy, trong bát cứ và trong mọi quan hộ 
xã hội, những người nhập  cuộc phái găng 
tự phân  loại người khác, và sử dụng 
những yêu tố nhu' họ hàng, vị trí xã hội 
và tuôi tác đô chọn lựa từ  xưng lìỏ cho 
thích hợp’\

Một sô nhà ngôn Iigữ Việt Nam diên 
hình là Nguyễn Phú Phong (1995, 1996), 
Nguyễn Văn Chiến (1992, 1993), Nguyễn 
Kim Thán (1997), Hoàng Anh Thi (1996) 
và T rần  Thị Ngọc Lang (1995) dã nghiên 
cứu vân để này.

1.1. Công tr ìn h  n g h iên  cứu của  
N guyễn  P hủ  P hong

Theo Nguyễn Phú Phong, từ xưng hô 
trong tiếng Việt vừa là đại từ nhản  xung, 
vừa là danh từ cỉược sử dụng như đại từ 
nhân  xung.

T S . Khoa Ngôn ngử & Văn hóa Pháp. Trường Đai hoc Ngoai ngữ, Đai hoc Quốc gia Hà Nòi.
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Từ Xưng hô tồn tại dưới dạng đơn 
hoặc kép. Từ xưng hô đơn bao gồm 
những từ có một h ình  vị: tao , mày, nó, tơ, 
bav, chúng. Các từ  xưng hô kép bao gồm 
những từ có hai hình vị trổ lên, chủ yêu 
được tạo thành  cùng hình vị chúng: 
chung tao , chủng  mày, chúng  /ló, chúng  
tòi, ...

G ia  đ ì n h  (T rự c  t iế p )

Nam nữ

Tác giả lưu ý trong tiêng Việt, một sô 
tính từ chỉ định cũng được sử dụng như  
từ xưng hô, ví dụ như  đ ả y} đ ấ y , đăng  ấy.

Khi nghiên cứu về vấn đề này. tác giả 
chú trọng đên vai trò của các danh từ thân 
tộc trong hán tóm tát sau:

H ọ h à n g

Nam nữ
G+3 Cụ cố

G+2 Ong bà

G + 1 Cha mẹ Bác (P) cậu (M) cô (P) dì (M) 
Chú (P) cậu (M) cô (P) dì (M)

GO Bán thân (Ego) Anh chị Em

( Ỉ 1 Con
Cháu

Cháu

G - 2 Cháu

G-3 C hát

Chú thích: G: generation: th ế  hệ, P: patei

Trong bâng trên  tác giá tính dên 
nhửng giá trị sau:

- T hế  hệ: Bản th ân  (Ego) được coi 
Iìhư t rụ  cột của hộ thông của ba th ế  hệ 
nôi tiếp.

- Giới tính: Thê hệ G+3 cũng như 
t ro n g  CÁC t h ế  h ệ  G - l ,  G -2, G-3 k h ô n g  có 

phân biệt giới tính. Ví dụ cụ vừa có thê 
là cụ óng hoặc cụ bà cũng như  cháu  vừa 
có thê là cháu t r a i  hoặc cháu gái.

Theo chúng tôi, thê  hệ G + l phải tính 
đến sự hô gọi trong từng  vùng vì nếu ỏ 
miền Bắc thì chủ yếu chỉ dùng  bác và 
cũng không tính đến giới tính  vì bác có 
thê là bác trai hoặc bác gái.

nel, họ nội, M: m aternel, họ ngoại
- Thê hệ GO thì hàng  em  cũng không 

phân  biệt giới tính chi phân  biệt ớ hàng 
anh  chị mà thôi.

Tóm lại các từ  th ân  tộc này được sử 
dụng theo cặp vả cũng chỉ có nghía khi 
được sử dụng  theo cặp và người dôi t hoại 
phải nắm vững hệ thông này  trước khi 
xứng hô.

1.2. CỏrLíỊ tr inh  nqhiôn cứu của 
N guyễn Văn C hiến , N guyễn K im  T h a n , 
Hoàng A nh  Thi, Trần Thị Ngọc Lang

Theo Nguyễn Văn Chiẽn (1992:133. 
134, 135), hệ thông từ xưng hô bao gồm 
hai lớp hạng:

- Lớp các đại từ n h ân  xưng (ĐTNX) 
gỗc tao, ta, mày, nó, hãn . Đa sô các

Tạp ( III Khoa họí D I/Ọ C ìl11\ ' . N í Ị d i / i  //"//. / XXI, So -f. 2005
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h ì n h  t h á i  c ủ a  lớp h ạ n g  n à y  đ ể u  b i ế u  t h ị  
s á c  t h á i  b i ê u  c á m  k h ô n g  l ị c h  sự :  s u ồ n g  

sã. thô hí.

- Lớp thứ hai là lớp các yếu tô nhân 
xưng đại t ừ hỏa bao gồm các lóp phần nhó:

• Các* yêu tô nhân  xưng gốc danh  từ 
nhưng dã thực sự trở th àn h  ĐTNX chỉ 
người nhu tỏi, tớ. Tác giả coi đây là 
nhừng ĐTNX thực* thụ

• Các yếu tô n h ản  xứng gôc hiện đã 
trỏ thành  ĐTNX như ng  tr ìn h  độ tích hợp 
vào hệ thông chưa cao. ơ  đây lại chia ra 
hai nhỏm:

+ Phàn nhóm 1 : Các h ình  thái phái 
sinh từ  danh  từ chi th ân  thê người, ví dụ 
Iìhư: mình Từ này có thuộc tính ngừ 
pháp của loại dại từ nhưng  vẫn có khá 
nàng cùng một lúc biếu thị 2  ngôi nhân 
xưng (chú yêu là ngôi thứ  nhất và thứ 
bai) trong hai ví dụ sau:

Ví (lụ 1 : Hôm nay m ìn h  hận (minh: 
ngôi thứ  nhát' sô ít = tôi)

Ví dụ 2: M ình  ời ra đây tôi bảo cái nàv 
( mình : ngôi thứ hai sô ít dùng đê gọi vớ).

Theo chúng tôi, mình cũng có thế 
(lùng đẻ chi ngôi thứ  n h ấ t  số  nh iều  như 
trong ví dụ sau:

- Hôm nay m ìn h  làm gì nhỉ? ( mình: 
ngôi thứ  n h ấ t  sỏ' nhiều, m ang tính thân  
m ật = chúng  mình)

+ Phản  nhỏm 2: các yếu tô n h ân  xưng 
gốc danh  từ  nhưng tr ìn h  độ đại từ hóa 
chưa cao như: ngươi, người, ngài,
nàng, chàng. Đa sô các hình thái này đều 

biêu thị cá 2  ngôi nhân xưng của đại từ 
(ngôi thứ 2 và thứ 3)

• Các ĐTNX gốc ngoại: là những  yếu 
tô vay mượn từ  n hữ ng  ngôn ngữ khác ví

dụ nhu' những hình thái gôc Hán như 
thị, y, chúng, họ hay có khi chí là 

những yếu tô" biên của hệ thông ví dụ như 
những hình thái gốc Pháp: moa, toa

• Các vếu tô" th ay  th ế  đại từ: là những 
yếu tô nhản  xưng chi giừ chức nãng lãm 
thời cho người trong hoạt động giao tiôp 
ngôn ngữ, vê bán  chấ t từ loại không phái 
là ĐTNX. Đó là các danh  từ  thân  tộc. 
Theo tác giả, trong tiếng Việt, các danh 
từ  th ân  tộc có xu hướng lấn áp các 
ĐTNX.

• Sau cùng phái kê đôn các yêu tô 
thay  thê đại từ có nguồn gốc từ loại khác 
nhau: danh từ: nhà, đồng chí ... các từ 
chỉ định như  đây, đằng  ấy, tính từ bị 
đanh  hóa lào, các từ  chỉ học hàm học vị, 
chức danh khoa học ...

Trong một nghiên cứu khác, Nguyên 
Van Chiến (1993) di sáu nghiên cứu việc 
sử dụng từ xiíng hô trong gia đình và 
n h ận  thấy  trong gia dinh, việc sứ (lụng 
từ  xưng hô phải tu â n  theo thứ  bậc và các 
cặp từ  xưng hô phải được tuân  thủ. Dùng 
rộng ra trong xã hội, quy tắc này không 
phải lúc nào cũng chặ t chẽ nhưng quy 
tắc về xưng hô khiêm tôn và tôn trọng 
người khác thì lúc nào cũng phải được 
tôn trọng.

Theo Nguyền Kim Thản  (1997), việc 
sử dụng  danh từ  th â n  tộc cũng như các 
tính  từ chỉ địa điếm như  đại từ nhân 
xưng là một trong những  đặc điếm của 
tiếng  Việt so với các ngôn ngừ khác.

Trong một nghiên cứu so sánh  tiếng 
Việt và tiếng Nhật, Hoàng Anh Thi 
(1996) nhận  định rằng  các danh từ thân  
tộc được sử dụng rộng rãi trong gia dinh 
người Việt và có sự phân  biệt rõ ràng các 
môi quan hệ giữa họ nội và họ ngoại.

ỉ  ụ Ị) ch i Khoa h(H ỉ ) l  lỌCỈI I N . N ịỊtụ ii Iiạữ, T.XXJ, Sô 4. 2005
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Trong tlùỉi phong kiên, (lo phụ nữ không 
(luộc roi trong trong xà hội nên (lã sàn 
sinh ra phân hiệt này vì theo gôV nho thì 
nội là người trong nhà và ngoại là n^iíòi 
ngoài. Trong thực tỏ. các từ này (lược 
(lùng ghép vào với các từ th ần  tộc ớ thê 
hệ G+2 , (1+2, G-l. G-2; G-3 ( ông bà nội, 
cháu lìội...) còn ỏ th ế  hệ G+l thì nó dược 
thê hiện ỏ ngay trong từ, ví dụ () miên 
Bắc. em trai 1 ) 0  dược gọi là chú. em gái 
b ỏ  là cô cò n  (Mil t r a i  m ẹ  là  c ậ u  v à  (Mil 

gíìi nụ* là đì. Tuy nhiôn n^ày nay thro  
kinh nghiệm cua chúng tôi, sự phân biệt 
này cùng không cỏn quá dặm nét như 
trước dây.

Cùng như các nhà nghiên cứu khác. 
Trail Thị Ngọc Lang (1995) cho rằng  từ 
xiíng hô bao gồm (Uli tù’ nhân xưng, từ 
thân  tộc, từ chi địa vị, chức tước, tôn 
riêng. Tát: ị^iẫÁ cùng dà đưa ra (lược một 
sô quy tào cụ the của việc sù dụng từ 
xung hô trong tiêng Việt t.rong hoàn 
cành gia dinh hoặc xã hội.

Q uy  tắ c  t r o n g  g ia  đ ìn h

• Q uy  t ắ c  d ò i x ứ n g  được sử dụng 
t h e o  cạp :  ỉ)ô - con ,  ô n g  - c h á u ,  a n h  - (Mil.

• Q uy  t ắ c  t h ử  h a i  vế tu ối tác và vị
1 rí xà hội: khi hai ngươi trong gia (lình 
khòn£ cỏn tro nửa hoặc người có bậc 
thãp hòn lại nhiều tuôi hơn lìoậc khi ca 
hai đểu có một vị trí  xà hội n h ấ t  định thì 
quy ta r  (lỏi xứng không dược áp (lụng 
nữa mà sẽ áp dụng  quv Lac nâng bậc đỏi 
vỏi người có thứ  bậc th ấp  và hạ bậc đỏi 
với người có thứ  bậc cao hờn. Cụ thê là 
ngiíííi có thử Ỉ)Ạ(* th ấp  gọi với n^iíoi có 
thứ bậc cao hon theo thứ  bậc, tuy nhiên 
co quyển nâng bậc* củíì mình lên bằng 
cách sứ dụng: đại từ tôi. người (*ó thử  bậc

cao hòn hạ thấp  mình bằng cách cũng 
xiíng tỏi và dể cao người có thứ bậc tháp 
bang ('ách gọi họ bằng anh hoặc chị

Q u y  t ắ c  t r o n g  xà  hộ i

• Q uy  t ắ c  1  (lựa trên  lu ối tíu*: nêu 
không biêt tuổi của ĐTCỈT, ta có thò 
đoán hoặc hổi họ đế dùng (lúng tù xung 
hô, là các từ  th ân  tộc (lược* sứ đụng  trong 
xà hội.

• Q u y  t ắ c  2  phni xiing hô khi ôm tôn 
tức là nêu la không quen l)iỏt t)T(ìT thì 
phai nâng  họ lên một bậc

• Q uv  tắ c  3 gọi là quy tác thay thê 
tên, ví dụ như ờ một số nơi người ta gọi vợ 
bàng tên cưa chồng hoặc cưa con trai ra.

• Q uy  ta o  4 nham  lạo nên su t>ãn í>ũi 
hoặc xa cách dôi vỏi t)T(ìT l);mí4 cách 
(lung các từ  thân  tộc hoặc (lùn£ các (lại 
từ nhân  xiing  như lỏi hoặc các từ clìi 
nghề nghiệp

• Q uy  t ắ c  5 nham  tôn trọng hoạc hạ 
t lìa Ị) OTÍỈT

2. Hệ thống từ  xiíng hô tro n g  tiêng  Pháp

Trong tiêng Pháp, hộ thông tu XIÍI1 " 
hô không phong phú bang trong tiên# 
Việt, sons hiếu được và sử (lụng chúng 
cũng không hổ dơn £ián.

Một sỏ nhà ngốn ngừ học Pháp cùng 
(li sâu tìm hiếu vấn dề này như  ỈVìTot 
(199f), 1970), A ndré-Larochelỉouvv
(1980), K(TỈ)rat-()rec(‘hiom (1992).

2.1. C ong tr ìn h  n g h iê n  cứ u  củ a  Perret

Th(‘() IV n e t .  từ xung hô (lón^ một vai 
t rò  vỏ cuiiịí  ( Ịuan  t r ọ n g  t r o n g  Kiao tu M) Vi* 
hao gồm:

- Tên riêng

/<//> ( /li K/iHíi hoe /)/K H i l I  \ . \ạoiii iiạ íi. I x \ l , So-t. 2005
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(Vic chức (ỉ;mli: trong xã hội nhu 
‘oniT. “1 >;Y\ “ông giám (1(V\ “lài xỏ \ 
“hoi".  t r o n g  g i a  ( ' lình n h ư :  “1)0 \  "mẹ", . . .

Các tù đỏ chili: th ( ‘ 0  tác gi‘À. rác từ 
này cân phai (luộc coi là từ xưng hô vi nó 
là một truónK hộ]) dặc biệt làm (lao lộn 
nhìiníí mỏi quan lì ộ mà xã hội (lã (lạt ra.

2.2. C ông  tr ìn h  n g h iê n  cứ u  củ a  
A n d  ỉ 'é-L a ì *o c h e-b o u I \v

Tlioo A ndré-1 ,aroehe-Bouvy (19S0), 
ìigiiòi ta có thê chia từ xùng hô ra làm 
hni loại:

XlìừiiK tù xu'ntf hô hình thái-ru 
pháp nhií các (lại lừ nhan  xung, ví dụ 
nhu trong tiêng Pháp là je, tu, vous. 
i l(s)  . e l l e ( s ) .  011

Xhunir từ xung lìỏ ngừ nghĩa nhu' 
ú ‘11 n ê iiK - tLì fill >'0111. lừ  c lìi  các môi q u a n  

hệ trong xã hội hoặc trong gia dinh

Tác già còn 1 líu V là trong tiêng Pháp 
có loại từ xưng hô zero đu’Ợc sử dụng khi 
chủ thô giao tiẻp không muôn nẻu rỏ dôi 
t ƯỢn£ giao 1 1 ÔỊ).

Vô việr su tiling tù xùng lìô (l'on.u 
tiènií Pháp, th<‘() André-Larochohouvv, 
mặc (lù tronịí t-iông Pháp có một sô"đại từ 
nhát (tịnh, nliâl là trong rách hô gọi ngôi 
thứ hai (“tu 7 “vous”), cũng không phái là 

-(jiiá (lcín íĩián nhu' ììhiổu người tưởng.

Tác giá dà trình bày trong luận án 
cưa mình nghiên cứu của Brown và 
( ỉi lm an  (“The Pronouns of Power and 
Solidarity" 1962) phân  biệt việc sử dụng 
các (lại từ “tu ” và “voiis” mà các ôníỊ gọi 
là “Đại tù quyển lực* và than  hữu" trong 
bôn ngồn  ngừ châu Au: Pháp, Đức, Y và 
Tây Ban Nha. Các tác £Ìà này phân biệt

nhung  cách sử (lụng khác nhau cua mỏi 
loại như sau:

- Đại từ vo us là dại từ (lùng giữa 
những người bình đăng nhu'ntf £Ìừa hí) 
không có hoặc clnía có tinh thân  hữu.

- Đại từ "tu" là đại từ (lược clùng giữa 
những người vừa bình (lăng vỏ quyến lực 
và có tình th â n  hữu.

Tuy nhiên trong trường hợp cụ thỏ 
cua tiêng Pháp, nghiên cứu này mang 
nhiêu tính lịch sù hon là (lương (lại vi 
hiện nav, việc* sứ (lụng hai đại từ này 
không chỉ tính  đôn khái niệm hình đãng 
hay không bình đang. Theo bà, trong 
tiêng Pháp có bôn cách sử dụng “tu" 
khác nhau  tùy theo các ngừ cánh:

• “tu” sử dụng  trong gia (lình: nhìn 
chung trong các gia dinh người Pháp, cha 
mẹ và con cái trong gia (lình sứ (lụng “tu" 
trong giao tiôp. Đôi với con dâu hoậe con rê 
vân còn trường hợp (lùng vous

• tu hiệp hội dược sư đụng trong 
công scí hoặc giữa những  người có cùng 
khuynh hướng chính trị. Khi sử (lụng (lại 
t ừ  ill c á c  b ê n  k h à n g  (.lịnh m ì n h  là t h à n h  

viên của hiệp hội, của (lang phái chính 
trị và của cơ quan  hay công sỏ

• tu giữa bạn bè: theo lệ thì người lỏn 
tu ôi nhất phái bắt đầu sử dụng tu với các 
người khác hoặc người có địa vị quan trọng 
nhất hoặc phụ nừ bat (lầu trước

• tu giữa những  người yòu nhau: có 
thê phân biệt một sỏ trường hợp sứ dụng 
tu trong hoàn cành này như sau:

• không có thay dôi trong việc sử 
dụng đại từ nêu trước* dây hai người là 
bạn hoặc làm cùng côn? sỏ hay rùng 
(loàn thê.
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• tu được dùng thường xuyên trong 
mọi ngừ cánh.

• tu được dùng khi cổ hai người, các 
ngữ cánh khác vẫn dùng  vous.

• tu dùng đỏ hạ thanh danh: đó là 
trường hợp lái xe chửi nhau, dù cho không 
quen biết họ vẫn dùng tu đê hạ nhục 
người kia, hoặc cảnh sát gọi phạm nhân.

Đại từ tu không phải lúc nào cũng 
được sử dụng một cách đôi xứng; đó là 
trường hợp tu trong giữa người lốn và 
trẻ em (trẻ em gọi người lớn bằng vous 
và người lán gọi trẻ  em bằng tu) và 
trong cách sử dụng tu để hạ thanh  
danh, c ả n h  sát gọi ngưòi tù  hoặc phạm 
nhản báng tu còn người tù  hoặc phạm 
nhân phải gọi cánh sá t  bàng vous.

Tóm lại việc sử dụng  tu / vo us cho 
đúng ngừ cảnh là một điểu rấ t  khó dôi 
với ngưòi nước ngoài học tiếng Pháp. Đê 
thận  trọng, nên sử dụng  vous và đợi khi 
nào người bạn Pháp đê nghị hàv chuyên 
dùng tu.

2.3. Công trình nghiên cứu của 
Kerbrat-Orecchioni

Theo Kerbrat-Orecchioni (1992). các 
từ  xưng hô của tiếng P háp  bao gồm:

• Tôn riông: tôn. họ, bí (lanh

- Các từ chi môi quan hệ trong gia dinh

- Từ hô gọi như: Ong, Bà, Cô

- Các chức danh: Bác sỹ dôi với thày 
thuốc, Thàv kiện đổì với lu ậ t  sư, Bá tước, 
Công tước đổi với tần g  lớp quý tộc

- Các từ nhừ: Ong Đại sứ

- Từ chỉ nghề nghiệp như: Thày đối 
với thày giáo, Tài xê đổi với lái xe

- Các từ chỉ những môi quan hệ đặc biệt 
như đồng chí, đồng nghiệp, hàng xóm...

- Các từ âu vêin như: anh  yêu, em 
vêu, con mèo của anh/em , trá i tim của 
a7ĩh/em,...

- Các từ  đê chửi như: dồ,

Kerbrat-Orecchioni nghiên cứu kỹ về 
hai đại từ  “tu ” và “vous” trong tiếng 
Pháp. Đê biêu thị sự xa cách trong tiếng 
Pháp có đại từ “vous" và sự th ân  tình, 
gần gùi, bình đang có đại từ  “tu ”. Các 
quy tắc chi phôi việc sử dụng  các dại tù 
xưng hô trong tiếng P h áp  rất. khó giải 
thích một cách tường m inh vì bị chi phôi 
bởi các yếu tỏ" sau:

• Tuổi tác: tuổi tác đóng một vai trò 
quyết định; thanh niên hiện nay dù quen 
hay sơ hay ngay từ lẩn gặp dầu tiên họ vần 
sứ dụng đại từ “tu” mặc dù theo quy tắc thì 
trong lần gặp đầu tiên phải sử đụng dại từ 
“vous” sau đó mối chuyên sang “tu"

• Quan hệ gia dinh: nhữ ng  thành  
viên trong một gia đình thường sử dụng 
dại từ “tu ” ngay cá khi họ không cùng 
một th ế  hệ

Tác giả cũng n h ấ t  t r í  với André- 
Larochebouvv (1980) vê những: cách sử 
dụng khác nhau  của “tu" theo từng ngừ 
cánh cụ thế. Do việc sử (lụng các dại từ 
xưng hô rấ t  phức tạp  nên nhiều  khi chủ 
thế giao tiếp (CTGT) và đổi tượng giao 
tiếp (ĐTGT) phải “thương lượng’ với 
nhau  ncn sử dụng đại từ  nào cho thích 
hợp, ví dụ một trong hai người đổ nghị: 
chúng mình gọi nhau  bang  “tu" nhé, 
hoặc một cách kín đáo hơn một trong hai 
ngưòi sử dụng “tu” đẽ gọi người kia và 
người kia thấy  th ế  cũng sử dụng “tu" 
theo quy tắc đốĩ xứng.
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Cuôi cùng, có nil ừng ngừ cánh mà 
không có đại Lù nào thích hợp thì ta có 
thê nói trông không (đại từ  zero)

Kerbrat-Orecchioni cảnh háo phái 
thận  trọng khi sử dụng  các đại từ này vì 
nhiều khi việc sử dụng  “tu ” là xâm 
phạm đên lãnh địa của người khác, có 
thê bị COI là “tán tinh", là “lời chửi rủa", 
sự "khinh bí”. Điểu đó cũng giải thích tại 
sao A ndré-Larochebouvv (1980:669) 
kháng  định là trong tiếng Pháp, việc sử 
dụng “vous" là bắ t buộc và cùng giài 
thích tại sao nhiều người Pháp  rấ t hất 
bình trước việc “bị” người nước ngoài mà 
họ khỏng quen biết gọi họ bằng “tu”. Đó 
có thô là trường hợp các nước nói tiếng 
Anh, khi mà trong hệ thông chỉ có “you" 
lại gần với “tu" trong tiếng Pháp  hoặc do 
việc học tiếng Pháp  đế gần gũi vối học 
viên nhiều  giáo viên bản ngữ sử dụng 
“tu ” dê gọi học viên hoặc do công việc 
trong công sỏ trong một ngữ cảnh giao 
tiếp cộng đồng làm cho họ cảm thấy 
“you” gần với “tu ” hơn là “vous”.

Sau  dây là hai ví dụ cụ thô trong việc 
sử dụng  “tu/vous” trong tiêng  Pháp.

Trong tiêu thuyế t  “Đạp ngăn Thái 
bình dương” của M. Duras,  ông Jo, trong 
lúc say mô S uzanne  đã chuyên từ “vous” 
sang d ùng  “tu": J e  t ’aime (Anh yêu em)

N hưng  để tô thái độ của mình, cô 
Suzanne  dà sư dụng  đại từ  “vous" đê trả  
lòi ông Jo:

- tie ne peux pas. C’est pas la peine, 
avec v o u s ,  je ne pourra i jam ais

Tôi không thể. Đừng tôn công, VỚI anh 
thì tôi không thể chấp làm điều đó được

Khi dịch ra  tiếng  Việt, theo chúng tôi 
thì vous có th ể  dịch là anh  hoặc là ông, 
nếu là ông thì sự xa cách càng lớn, tuy

nhiên khi S uzanne  xưng tôi thì củng dã 
dủ đê giữ khoáng cách rồi.

Ví dụ thứ  hai là cuộc gặp gỡ giữa hai 
người yêu củ sau 15 năm  (tiêu thuyết 
“Le géant inachevé" của Daeninckx). 
Qua thư  từ họ vẫn dùng  tu với nhau 
nhưng khi gặp thì bà Laurence lại dùng 
vous làm cho ông Guv rấ t  khó xứ.

J ’ai essavé de la tutoyer comme elle le 
faisait dans ses lettres, mais elle ne cesssait 
de revenir au vous, rinsupportable 
distance de la politesse.

Tôi cô g ắ n g  gọi nàng  là em n h ư  nàng  
vẫn xư ng  k h i viết th ư  cho tỏi, nhưng  
nàng  vẫn không  ngừng gọi tồi bằng ùng, 
sự  xa cách khổng  th ế  chịu nối của phép  
lịch sự

Như vậy, khi họ không giáp m ặt 
nhau thì họ vẫn  xừng hô rấ t  th ân  mật, 
phải chăng sự đôi m ặt làm cho họ thấy 
xa cách là không thê chôi cài và nếu là 
những  ngươi bình đắng  và không thân  
tình (theo p h ân  tích của Brown và 
Gilman) thì theo phép lịch sự họ phải sử 
dụng đại từ  vous.

3. So  s á n h  h a i  h ệ  t h ố n g  từ  x ứ n g  hô 
tro n g  t iế n g  V iệ t  v à  tro n g  t iế n g  P h á p

Như trên  chủng tôi đă phân tích, 
theo các n h à  ngôn ngừ học Việt Nam, để 
gọi một ai và đê xưng danh, người ta 
dùng các đại từ  và danh  từ  hô gọi. Theo 
truyền  thông, các đại từ  xưng hô ít được 
sử dụng m à chủ yếu là các danh từ chi 
các mối quan hệ trong gia đình được sử 
dụng cả trong gia đ ình lẫn  trong xã hội.

Trong gia đình, hệ thông từ xưng hô 
được sử dụng  một cách vô cùng cứng 
nhắc tu ân  theo tôn ti t r ậ t  tự trong gia 
đình. Một từ xưng hô luôn có một từ
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khác đôì xứng với nó, ví dụ như  
“ông/cháu”, “cha/con”, “anh /em ”. Nếu 
như sự đôi xứng này không được tôn 
trọng chắc chắn là một hiện tượng không 
bình thường. Nếu như  thường ngày hai 
anh em vẫn xung hô “anh/em", một lúc 
nào đó người em xứng “tôi” với an h  hoặc 
người anh xưng “tôi” vói em thì chác 
chán đã có đố vờ trong quan  hệ của họ.

Các tù xưng hô chỉ các môi quan  hệ 
trong gia đình dược sử dụng: r ấ t  nhiêu 
trong xà hội. Theo T rần  Ngọc Thêm 
(1997:314) do ảnh  hướng của nền văn 
minh lúa nước, ngưòi Việt Nam coi n h au  
như con cháu trong cùng một gia dinh. 
Vậv trong gií\ đình cũng như trong xã hội, 
các từ xung hô dược sử dụng dựa trên sự 
khác hiệt vế tuối tác và địa vị xã hội.

Tuy nhiên người đối thoại không bát 
buộc phai sử dụng từ xưng hô tương 
xứng mà có thế  sử dụng đại từ  "tôi”, một 
danh từ dã dại từ hóa mà nguồn gốc của 
nó biếu thị sự khiêm nhường với nghĩa là 
“đầy tớ/bẩy tôi”. Trong tiêng Việt hiện 
dại, “tôi” được coi là t ru n g  tính  và được 
sử dụng đê tạo ra một sự cách biệt nào 
đó trong các môi q u an  hộ trong gia đình 
và chủ yếu trong xà hội. Ví dụ một người 
anh lớn tuôi có thê nói với cô em mình: Cô 
ngồi chơi, tôi đi pha ấm nước, hoặc thày 
giáo có thế nói với sinh viên: Tôi sè giai 
đáp thãc mắc của anh vào cuôì buôi học.

Trong những trường hợp có mâu 
thuẫn  nặng nê thì CTGT và ĐTGT có thể 
sứ dụng các dại từ  như  “m ày”, “tao”... 
Giông như trong tiếng Pháp,  t rong tiêng 
Việt cũng có trường hợp từ xiíng hô zero 
mà ta thường gọi là nói t rông không. Đây 
là những trường hợp vi phạm  phép lịch

sự vì sự có m ặt của ĐTCỈT là vô rùng  cần 
th iết trong một. cuộc hội thoại đê tó lòng 
tôn trọng của mình đôi với họ. Trong 
tiếng Việt thường thấy  điều này trong 
các hội thoại giữa cáo cháu bé với người 
lớn. Nhiều khi trẻ  con hổi các bậc cha mẹ 
khi họ đang  xem ti vi: Phim gì đây? thay 
vào câu trà  lời, các bậc cha mẹ hỏi lại: 
Con hói ai đây?

Trong tiêng Viột. hiộn đang  có ít 
nghiên cứu vổ các từ âu yêm hoặc các tù 
dùng đê chửi ngoài bài báo của Nguyễn 
Thị Tuyết Ngân (1996:72-77) in trong 
“Việt Nam, những vấn đê ngôn ngữ và 
vàn hóa và một sô" nhận  xét của T rần  
Ngọc Thêm khi trích dẫn một bài chứi 
dài trong sách của ông (1996: 320*321). 
Những bài chửi khi m ất gà, m ất nồi 
hiêm có trong các ngồn ngừ khác là một 
nét đặc trù n g  cua ngôn ngừ và ván hóa 
Việt. Khác trong tiếng Pháp, trong tiêng 
Việt, muôn hội thoại th à n h  công thì 
CTGT phải biết rõ ĐTGT thì mới có thê 
dùng chính xác từ  xưng hô. Trong trường 
hợp hoàn toàn không quen biêt thì sẽ 
phải áp dụng  nguyên t-ăc nâng  bậc cho 
ĐTÍỈT nh lí gọi họ bằng “anh/chị" hoặc 
“bác" và xưng “tôi”. Nhiều người nước 
ngoài học tiêng Việt gặp rấ t  nhiều khỏ 
khăn  trong việc sử dụng từ xưng hô vì 
không biết sè sứ dụng  sao cho thích hợp 
với hoàn cánh giao tiỏp. Hoàng Anh Thi 
(1993: 139) dà cho ví dụ một đoạn hội thoại 
giừa ruột sinh viên N hật học tiếng Việt tại 
Việt Nam và cha mẹ của bạn anh ta.

Anh người N hặt: - Chảo ỏng, chào hà

Bả mẹ anh  bạn: - Chào cháu, lâu quá 
mới đến chơi

Anh người Nhật: Dạ, xin lỗi, dạo này 
bận  ạ.
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Bà mẹ anh bạn: Đà ăn cơm chưa?

Anh người Nhật: Dạ, dà ăn rồi ạ...

Trong đoạn hội thoại này. rất ít từ 
xùng hô được sử dụng cá từ  phía bà mẹ 
Việt lẫn anh bạn N hật nhưng  ta thây 
nếu hà mẹ có thô không dùng từ  xiíng hô 
mà không vi phạm  phép lịch sự vì bà mẹ 
lớn tuôi hơn và có vị tr í  cao hơn: mẹ của 
bạn song anh sinh viên N hặt do không 
biết sử dụng sao cho chính xác từ xưng hô 
dà nói như bà mẹ thì ta  lại thây thiếu lịch 
sự mặc dù anh dã dùng' nhiều tiêu từ hình 
thái biếu thị phép lịch sự như: dạ, ạ.

Ngay dôi với người Việt, việc sử dụng 
tù xưng hó trong nhiều trường hợp 
không phai là không có chú ý. Nó là một 
trong những phương tiện  được sử dụng 
trong chiên lược hội thoại. N hiều khi có 
những người lốn tuôi đến các cơ quan 
can xin giúp đồ dà hạ th ấp  mình và xung 
“em" VỚI những người kém tuồi mình. 
Biẽt bao cảu chuyện vui đã được lưu 
truyền vổ vấn để này như  chuyện anh 
con rê già hơn ho’ vợ không biết xưng hô 
ra  sao đành  xưng là “bản  th â n ” hay 
chuyện anh COI1 rê người nước ngoài đến 
ra  m ắ t gia dinh nhà vợ,...

Trong tiêng Pháp  dơn giãn hờn, 
(trường hợp tiếng Anh là dơn giản nh ấ t 
chí có “I" và “You” và trong mọi trường 
hợp. các dại từ  xưng hô này là những yếu 
tô trung 1 hòa không thê  hiện tuôi tác, giỏi 
tính; quyền lực xã hội, quan hệ thân tộc, 
thái độ, tình cám...), CTGT chỉ sử dụng 
“j e/moi” đê tự xưng và dùng “tu/vous” đê gọi 
ĐTGT tùy theo quan hệ sơ thân với CTGT.

C húng tôi có quen  một cháu bé người 
Pháp. Cháu r ấ t  th ích biêt nói vài câu 
tiêng Việt và hòi sẽ nói thê  nào nếu cháu

muôn tự giới th iệu  tên  và tuôi mình. 
Trong tiếng P háp  dù ĐTGT là ai thì 
cùng chỉ cần nói:

“Je  m 'appelle M arie. J 'a i 1 0  ans. Tôi 
tên là Marie. Tôi 10 turn

Nhưng trong tiếng Việt, Marie tùy 
theo ĐTGT mà phải thay  dôi từ xưng hô: 
với bạn bè thì có thê  xưng “tỏ” với thày cô 
giáo thì phải xưng “em ”, với bạn bè của 
bô mẹ thì phải xưng “cháu”, ...

Tuy nhiên nếu như  hệ thông từ xưng 
hô trong tiêng Việt tỏ ra là quá phức tạp 
đôi vối một thanh  niên Pháp thì trước 
Cách m ạng Pháp 1789, một hệ thông 
tương tự dã tồn tại trong tiếng Pháp: hệ 
thông từ chỉ quan hệ gia đình, xả hội. 
Cùng với sự phát triến của xã hội tiên đên 
bình đang giữa người với người, hệ thông 
từ xưng hô đã đơn gián đi rất nhiều. Ngav 
ca trong gia đình các từ chỉ các mỗi quan 
hệ theo đang cấp đang mất dần di.

Một khác biệt trong việc sứ dụng từ 
xưng hô là trong tiêng Việt có thể  dùng 
từ  xưng hô thay  thê  đại từ n h ân  xưng 
như: Con nhờ bô đưa hộ con quyển sách 
hoặc Mời ông giám đốc ngồi chơi. Trong 
tiếng Pháp ngoài từ xưng hô bắt buộc 
phải sử dụng một đại từ  nhân  xưng

- Papa, je te prie de me dormer ce livre

M onsieur le Directeur, je vous prie de 
vous asseoir.

Một điều th ú  vị trong khi nghiên cứu 
hai hệ thông từ  nhân  xung chúng tôi 
n h ận  thấy  việc sử dụng  này cũng có 
trong tiếng Việt nhưng chỉ có ở vùng cao 
ví dụ như: Cán bộ ơi, mày...

Một sô" nhà  ngôn ngữ học Việt Nam 
như  T rần  Thị Ngọc Lang (1995: 29) cũng
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nhặn  xét là dạng sử dụng  này được COI là 
tiền sử của tiông Việt hiện đại t rong một 
xã hội bình đắng, chưa phân  chia giai 
cáp, chưa bị chi phôi bởi các quan hệ gia 
đình phức tạp.

Tóm lại. là giáo viên giáng dạy ngoại 
ngừ chúng tôi thấy cần thiết phái giảng 
dạy hệ thông từ xưng hô trong tiếng Pháp
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C O M P A R IS O N  BE T W E E N  VOCATIVE SYSTEM  
IN V IE T N A M E S E  AND FR E N C H

Dr. Nguyen Van Dung
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The em ploym ent of vocatives is one of the im portan t factors in conversational 
stra teg ics . P a r t ic ip a n ts  in a conversation usually  try  to show th a t  they are well- 
acqua in ted  with th e ir  in te rlocu to rs  partly by using appropria te  vocatives. T h a t is why, 
basic as well as co m p ara tiv e  research  into vocative system s of the foreign language 
being learnt  . Within th e  f ramework  of this article, a comparison between the vocative 
system s in V ie tnam ese  an d  French will be provided so as to bring about the 
s im ilarit ies  and  differences betw een the two languages via verbal communication.
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